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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 774/QĐ-UBND
Bắc Kạn, ngày 08 tháng 5 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6, LỚP 8, LỚP 10, LỚP 11 SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN TỪ NĂM HỌC 2024 - 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình tổng thể và Chương trình môn học/hoạt động giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày   26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 11/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1032/TTr-SGDĐT ngày 7/5/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 . Điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa lớp 6, lớp 8, lớp 10, lớp 11 sử dụng trong một số cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2024-2025 kèm theo Quyết định này  (gồm 32 Danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 8, lớp 10, lớp 11 của 32 cơ sở giáo dục phổ thông) .
Điều 2 .
1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh mục sách giáo khoa được điều chỉnh, bổ sung đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để tổ chức thực hiện từ năm học 2024 - 2025.
2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan triển khai đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng
Danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 8, lớp 10, lớp 11 được điều chỉnh, bổ sung sử dụng trong một số cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2024 - 2025.
Điều 3 . Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ GD&ĐT (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP (Ô. Minh);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VXNV (Th)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS THANH BÌNH, HUYỆN CHỢ MỚI TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 6 Tập Một
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 6 Tập Hai
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 1 sách giáo khoa lớp 6./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS TÂN SƠN, HUYỆN CHỢ MỚI TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 6 Tập Một
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 6 Tập Hai
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 1 sách giáo khoa lớp 6./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS MAI LẠP, HUYỆN CHỢ MỚI TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 6 Tập Một
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 6 Tập Hai
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 1 sách giáo khoa lớp 6./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS THANH MAI, HUYỆN CHỢ MỚI TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 6 Tập Một
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 6 Tập Hai
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 1 sách giáo khoa lớp 6./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS CAO KỲ, HUYỆN CHỢ MỚI TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 6 Tập Một
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 6 Tập Hai
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 1 sách giáo khoa lớp 6./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS NÔNG HẠ, HUYỆN CHỢ MỚI TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 6 Tập Một
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 6 Tập Hai
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 1 sách giáo khoa lớp 6./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS NHƯ CỐ, HUYỆN CHỢ MỚI TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách   (tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 6 Tập Một
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 6 Tập Hai
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 1 sách giáo khoa lớp 6./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS QUẢNG CHU, HUYỆN CHỢ MỚI TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 6 Tập Một
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 6 Tập Hai
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 1 sách giáo khoa lớp 6./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂM, HUYỆN CHỢ MỚI TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 6 Tập Một
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 6 Tập Hai
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 1 sách giáo khoa lớp 6./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTNT THCS CHỢ MỚI, HUYỆN CHỢ MỚI TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 6 Tập Một
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tiếng Anh 6 Tập Hai
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 1 sách giáo khoa lớp 6./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐỔNG XÁ, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT THCS VĂN VŨ, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS YẾN LẠC, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ NA RÌ, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS CÔN MINH, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS CƯ LỄ, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS CƯỜNG LỢI, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS DƯƠNG SƠN, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS KIM HỶ, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS KIM LƯ, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS LAM SƠN, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS VĂN LANG, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS LIÊM THUỶ, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS LƯƠNG THÀNH, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS LƯƠNG THƯỢNG, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS QUANG PHONG, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS VĂN MINH, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH&THCS XUÂN DƯƠNG, HUYỆN NA RÌ TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Tiếng Anh 8 Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 8./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS&THPT NÀ PHẶC TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Toán 10, Tập một
(Cánh Diều)
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân
Đại học Sư phạm
Toán 10, Tập hai
(Cánh Diều)
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân
Chuyên đề học tập
Toán 10 (Cánh Diều)
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân
2
Sinh học 10 (Cánh Diều)
Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo (Chủ biên), Lê Thị Phương Hoa, Ngô Văn Hưng, Trần Thị Thúy, Đoàn Văn Thược
Đại học Sư phạm
Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Cánh Diều)
Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo (Chủ biên), Phan Duệ Thanh, Trần Thị Thuý, Nguyễn Thị Hồng Vân
Danh mục gồm 02 sách giáo khoa lớp 10./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THPT PHỦ THÔNG TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Lịch sử 11 (Cánh Diều)
Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm
Công ty cổ phần đầu tư xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
Chuyên đề học tập Lịch sử 11 (Cánh Diều)
Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 11./.
DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTNT THPT TỈNH BẮC KẠN TỪ NĂM HỌC 2024-2025
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn)
Stt
Tên sách
(tên bộ sách)
Tác giả
Tổ chức, cá nhân
1
Ngữ văn 11, Tập 1 (Cánh Diều)
Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng chủ biên), Bùi Minh Đức (Chủ biên), Phạm Thị Thu Hiền, Trần Văn Sáng
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)
Ngữ văn 11, Tập 2 (Cánh Diều)
Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Bùi Minh Đức (Chủ biên), Nguyễn Thị Tuyết Minh, Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn Thuấn, Trần Văn Toàn
Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 (Cánh Diều)
Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên), Bùi Minh Đức (Chủ biên), Trần Văn Sáng
Danh mục gồm 01 sách giáo khoa lớp 11./.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




